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Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2018


BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 12/7/2018

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)

1. Tin cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên các vùng biển
Ngày 13/7, dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Bắc biển Đông.

Dự báo, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm 13/7, vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ; khu vực giữa và Nam biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Rủi ro thiên tai cấp 1.
2. Tin mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và mưa dông ở Tây Nguyên, Nam Bộ
Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với áp cao cận nhiệt đới đang lấn mạnh về phía Tây nên từ ngày 13/7, ở khu vực ven biển Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, từ chiều và đêm sẽ có mưa vừa, mưa to; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Cảnh báo: Từ 13/7 đến hết ngày 17/7, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An sẽ có mưa rất to.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh nên trong 2-3 ngày tới tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông nhiều nơi (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm); trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1; riêng ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An: cấp 2.
3. Thời tiết ngày và đêm 13/7:
Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi.
Các khu vực khác: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA

1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 11/7/2018 đến 19h00 ngày 12/7/2018,  một số tỉnh Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ rải rác có mưa, có nơi mưa vừa; lượng mưa phổ biến 10 - 30mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Đông Hà (Quảng Trị)
	64 mm
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	87 mm

	Phước Long (Bình Phước)
	71 mm
	Vị Thanh (Hậu Giang)
	55 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 12/7/2018 đến 07h00 ngày 13/7/2018, một số tỉnh Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; lượng mưa phổ biến dưới 30mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 

	Việt Trì (Phú Thọ)
	42 mm
	Ninh Bình (Ninh Bình)
	51 mm

	Trực Phương (Nam Định)
	90 mm
	Thái Bình (Thái Bình)
	40 mm


3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 09/7/2018 đến 19h00 ngày 12/7/2018, các khu vực trên cả nước có mưa, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, tập trung chủ yếu vào ngày 11/7. Một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: 

	Đông Quý (Thái Bình)
	145 mm
	Côn Đảo (BR Vũng Tầu)
	137 mm

	Mai Hóa (Quảng Bình)
	126 mm
	Gành Hào (Cà Mau)
	124 mm

	Đông Hà (Quảng Trị)
	129 mm
	Phú Quốc (Kiên Giang)
	208 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG BẮC BỘ

1. Hệ thống sông Hồng:

Mực nước hạ lưu sông Thao, sông Lô biến đổi chậm. Mực nước sông Hồng lúc 7h ngày 13/7 tại Hà Nội là 4,54m. 

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Thao và sông Lô sẽ xuống; mực nước sông Hồng biến đổi chậm. Đến 7h ngày 14/7 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 4,4m.
2. Hệ thống sông Thái Bình:

Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 13/7, mực nước tại Phả Lại là 1,61m.
Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm. Đến 19h ngày 13/7, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại có khả  năng ở mức 2,05m.
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	11/7
	473,14
	371,40
	185,80
	242,70
	475,0

	
	7h
	12/7
	473,03
	370,9
	125,6
	165,7
	

	Huội Quảng
	7h
	11/7
	368,62
	205,96
	278,30
	255,40
	370,0

	
	7h
	12/7
	368,07
	205,02
	300,1
	254,7
	

	Lai Châu
	7h
	11/7
	293,32
	206,87
	1.525
	1.626
	295,0

	
	7h
	12/7
	292,95
	206,09
	913
	1.529
	

	Sơn La
	7h
	11/7
	206,11
	119,23
	2.708
	4.652
	200,0

	
	7h
	12/7
	205,13
	119,36
	2.455
	4.677
	

	Hòa Bình
	7h
	11/7
	107,30
	16,80
	5.358
	5.620
	105,0

	
	7h
	12/7
	107,03
	16,83
	5.090
	5.615
	

	Tuyên Quang
	7h
	11/7
	102,28
	49,56
	419
	201
	105,2

	
	7h
	12/7
	101,7
	50,74
	315
	573
	

	Thác Bà
	7h
	11/7
	48,08
	20,93
	200
	0
	56,0

	
	7h
	12/7
	48,08
	22,13
	200
	125
	


Mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình đang vượt cao trình mực nước quy định trong thời kỳ lũ sớm; hồ Sơn La hiện đang mở 01 cửa xả đáy, hồ Hòa Bình hiện đang mở 02 cửa xả đáy để hạ thấp dần mực nước về mực nước cho phép theo quy định. 
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI

1. Trung ương: 
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; các bản tin cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên các vùng biển và mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ; chuyển các bản tin tới Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó; đặc biệt là với các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An do có cảnh báo mưa rất to với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

2. Địa phương:

Văn phòng Ban chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thiên tai để chủ động các biện pháp phòng tránh.
VI. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI:

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng TT Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Trà Vinh, ngày 11/7 trên địa bàn TP. Trà Vinh và các huyện Châu Thành, Duyên Hải, Cầu Ngang, Càng Long có mưa giông lốc làm đổ 03 cột điện, 12 cây xanh.  

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã triển khai lực lượng thu dọn, khắc phục hậu quả.

VII. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên các vùng biển và tin mưa lớn diện rộng ở các tỉnh để thông báo đến chính quyền và người dân có biện pháp chủ động ứng phó. Tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại Công điện số 08/CĐ-TW ngày 08/7/2018./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thành viên BCĐ (để b/c);
- Lãnh đạo VPTT;

- Tổng cục Thủy lợi;

- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn



Trưởng ca trực:		  	Nguyễn Thị Thùy Liễu


Trực ban 1: 				Nguyễn Thị Quỳnh Giao
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